
1 Trần phú Lâm Nam 9/5/2018 036218010302 Trần Văn Huệ Trần T Quỳnh Phương 888486789

2 Trần Phú Hà Nam 9/5/2018 036218010296 Trần Văn Huệ Trần T Quỳnh Phương 888486789

3 Nguyễn Anh Thư Nữ 2/2/2018 036318000297 Nguyễn Minh Thăng Phan T Thanh Xuân 0987606272

4 Lê Vũ Khả Vy Nữ 24/4/2018 036318002858 Lê Đình Anh Vũ T Thu 0814871634

5 Trần Minh Khôi Nam 18/5/2018 036218005938 Trần Huy Tú Trần T Thu Thảo 0945412377

6 Trần Đức Lâm Nam 11/6/2018 036218005522 Trần Quang Ninh Đào T Hằng 943272220

7 Vũ Quốc Bảo Nam 6/11/2018 036218013198 Vũ Thành Long Phan T Diễm 888601284

8 Nguyễn Đức Khôi Nam 7/9/2018 022218011131 Nguyễn Viết Đức Trần T Thu Hà 0344139410

9 Nguyễn Đăng Khoa Nam 6/9/2018 001218066288 Nguyễn Cao Cường Dương T Mậu 0966760555

10 Phùng Ngọc Linh Nhi Nữ 24/9/2018 036318009510 Phùng Quốc Dũng Nguyễn T Ngọc Anh 0945836619

11 Nguyễn Ngọc Bảo TrâmNữ 12/9/2018 036318009036 Nguyễn Ngọc Sơn Lê T Hiền 0385863938

12 Phạm Yến Nhi Nữ 19/6/2018 036318005396 Phạm Văn Quyết Nguyễn T Kim Oanh 0944028995

13 Đoàn Ngọc Lâm Nam 16/2/2018 036218000538 Dđoàn Việt Tú Khương T Hương 0946346965

14 Nguyễn Thành Đạt Nam 17/9/2018 036218010172 Nguyễn Văn Thành Trần T Thanh 0824320486

15 Nguyễn Xuân Phúc Nam 31/3/2018 038218024774 Nguyễn Văn Minh Nguyễn T Nguyên 0919118986

16 Nguyễn Vũ Tiến Mạnh Nam 28/4/2018 036218003314 Nguyễn Tiến Trình Vũ T Cúc 0398358012

17 Nguyễn Phương Thảo Nữ 4/2/2018 036318001507 Nguyễn Văn Du Đoàn T Dung 0833201189

18 Asmodens Decaclo BuiNam 16/3/2018 036218001887 Dimas Inda Pratama Bùi T Thu Trang 0812627899

19 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 15/9/2018 036218017122 Nguyễn Ngọc Lợi Trần T Hoài 0966021873

20 Phạm Lê Anh Thư Nữ 2/12/2018 036318014280 Phạm Trung Kiên Lê T Hoa 0934387977

21 Đinh Phương Anh Nữ 20/7/2018 036318006403 Đinh Văn Hải Đinh T Thơm 0973852689

                                                                    BẢNG DANH SÁCH LỚP 5A2 NĂM HỌC 2023-2024

TT Họ và tên trẻ Nam/ nữ Ngày sinh Mã định danh cá 
nhân trẻ

Họ tên bố Họ tên mẹ Điện thoại mẹ



22 Nguyễn Nhật Minh ChâuNữ 15/12/2018 Nguyễn Vũ Minh Nguyễn T Thu Hà 0835986421

23 Phạm Minh Đức Nam 23/2/2018 036218000927 Phạm Thanh Hải Bùi T Kim Vân 0944528583

24 Trần Bảo Anh  Nữ 1/6/2018 036318004643 Trần Quốc Hưng Trần T Thu Hiền 0947305552

CÁC LỚP LÀM THEO DS TRÊN. LƯU Ý RÀ SOÁT LẠI HẾT THÔNG TIN TRÊN XEM ĐÃ ĐÚNG CHƯA. CỘT MÃ ĐỊNH DANH, SĐT KHI NHẬP CÁC ĐC NHẬP DẤU PHẨY ĐẰNG TR
CỘT HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ VÀ NƠI Ở HiỆN TẠI CHÚ Ý NHẬP ĐÚNG PHƯỜNG XÃ. 



57 Bùi Đình Hoè-L Hoà 57 Bùi Đình Hoè-L Hoà BV Phụ sản Trung Ương Yên Phụ - Yên Phong - BN

57 Bùi Đình Hoè-L Hoà 57 Bùi Đình Hoè-L Hoà BV Phụ sản Trung Ương Yên Phụ - Yên Phong - BN

8/25 An Phong-QT 8/25 An Phong-QT BV Phụ sản Tỉnh Nam Định TT Cồn - Hải Hậu -NĐ

5 Hàng Cấp-QT 1/66/178 Trần Quang Khải-NT BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Hoàng Hoá - Thanh Hoá

4/238 Trường Chinh-T5-QT 26/417 Trần Hưng Đạo - BT BV Phụ sản Tỉnh Nam Định An Ninh - Bình Lục Hà Nam

34/114 mạc T Bưởi-T Nhất 34/114 mạc T Bưởi-T Nhất BV Phụ sản Tỉnh Nam Định TP Nam Định

32 Diên Hồng -QT 32 Diên Hồng -QT BV Phụ sản Tỉnh Nam Định TP Nam Định

10/17 Đ.Cống An Phong-QT 10/17 Đ.Cống An Phong-QT BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Cát Hải - HP

Xóm 9 Đồng Mít- Đồng Tâm - Mỹ Đức -HN224 TRường Chinh -QT BV Bạch Mai - HN Xóm 9 Đồng Mít- Đồng Tâm - Mỹ Đức -HN

30 ngõ An Phong-QT 30 ngõ An Phong-QT BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Tam Thanh - Vụ Bản - NĐ

5/547 Trần Hưng Đạo-LV 17/103 Lê Hồng Sơn - CB BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Hải Trung - Hải Hậu -NĐ

22/12/75 Trần Thái Tông-T8-LV 22/12/75 Trần Thái Tông-T8-LV BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam

10/47- Tổ 16 An Phong-QT 10/47- Tổ 16 An Phong-QT BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Xuân Khê - Lý Nhân - Hà Nam

10 Cống An Phong-T17-QT 10 Cống An Phong-T17-QT BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Nam Trực - NĐ

Son Toản- An Hưng - Thanh Hoá 118+120 Trường Chinh BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Son Toản- An Hưng - Thanh Hoá

113 Mạc T Bưởi-T9-QT 113 Mạc T Bưởi-T9-QT BV Phụ Sản NĐ Yên Cường - Ý Yên - NĐ

17/31/111 MTB-T10-QT 17/31/111 MTB-T10-QT BV Đa khoa Công an Tỉnh NĐ Liêm Hải- Trực Ninh - NĐ

22/285 Trần Thái Tông-LV 22/285 Trần Thái Tông-LV BV Hồng Ngọc,Ba Đình-HN TP Nam Định

142 Trường Chinh, QT 142 Trường Chinh, QT BV Phụ Sản NĐ Trịnh Xá - Bình Lục - Hà Nam

6/46/547 THĐ-T1- L Vượng 6/46/547 THĐ-T1- L Vượng BV Phụ sản Trung Ương Đồng Sơn - Nam Trực - NĐ

2D/28/155 Trần Thái Tông-L Vượng 2D/28/155 Trần Thái Tông-L VượngBV Phụ sản Tỉnh Nam Định Giao Thịnh - Giao Thuỷ - Nam Định

Nơi ở hiện tại Nơi sinh Quê quánHộ khẩu thường trú



15A Hàng Cót- Hàng Mã- Hoàn Kiếm-HN234 Quang Trung-T11-QT BV Phụ sản HN Hà Nội

56/245 Đ.Kênh - L Vượng 56/245 Đ.Kênh - L Vượng BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Lê Lợi - Gia Lộc - Hải Dương

137 Mạc T Bưởi-QT-T3 137 Mạc T Bưởi-QT-T3 BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Xuân Trung - Xuân Trường - NĐ

ỊNH DANH, SĐT KHI NHẬP CÁC ĐC NHẬP DẤU PHẨY ĐẰNG TRƯỚC ĐỂ TRÁNH MẤT SỐ 0. 



8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

ồng Mít- Đồng Tâm - Mỹ Đức -HN

Ghi chú
Tháng 

Ghi chú 





1 Trần phú Lâm Nam 9/5/2018 036218010302  Kinh - Không Trần Văn Huệ Kỹ sư
CTCP chăn
 nuôi CN cao TN

2 Trần Phú Hà Nam 9/5/2018 036218010296  Kinh - Không Trần Văn Huệ Kỹ sư
CTCP chăn 
nuôi CN cao TN

3 Nguyễn Anh Thư Nữ 2/2/2018 036318000297  Kinh - Không Nguyễn Minh Thăng Tự do

4 Lê Vũ Khả Vy Nữ 24/4/2018 036318002858 Kinh-Không Lê Đình Anh CN
CT may V Nhật-
KCN M Trung

5 Trần Minh Khôi Nam 18/5/2018 036218005938 Kinh-Không Trần Huy Tú kỹ sư XD CTCPXD NN NĐ
6 Trần Đức Lâm Nam 11/6/2018 036218005522 Kinh-Không Trần Quang Ninh Tự do
7 Vũ Quốc Bảo Nam 6/11/2018 036218013198 Kinh-Không Vũ Thành Long Tự do

8 Nguyễn Đức Khôi Nam 7/9/2018 022218011131 Kinh-Không Nguyễn Viết Đức CN
CT Kato-KCN H 
Xá

9 Nguyễn Đăng Khoa Nam 6/9/2018 001218066288 Kinh-Không Nguyễn Cao Cường Tự do
10 Phùng Ngọc Linh Nhi Nữ 24/9/2018 036318009510 Kinh-Không Phùng Quốc Dũng Tự do
11 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 12/9/2018 036318009036 Kinh-Không Nguyễn Ngọc Sơn Tự do
12 Phạm Yến Nhi Nữ 19/6/2018 036318005396 Kinh-Không Phạm Văn Quyết Tự do

13 Đoàn Ngọc Lâm Nam 16/2/2018 036218000538 Kinh-Không Dđoàn Việt Tú CN May
CT SX nhựa Ideal 
Look -KCN Hoà Xá

14 Nguyễn Thành Đạt Nam 17/9/2018 036218010172 Kinh-Không Nguyễn Văn Thành Tự do
15 Nguyễn Xuân Phúc Nam 31/3/2018 038218024774 Kinh-Không Nguyễn Văn Minh Tự do
16 Nguyễn Vũ Tiến Mạnh Nam 28/4/2018 036218003314 Kinh - Không Nguyễn Tiến Trình NV Y tế TTYT TP NĐ
17 Nguyễn Phương Thảo Nữ 4/2/2018 036318001507 Kinh - Không Nguyễn Văn Du Tự do
18 Asmodens Decaclo Bui Nam 16/3/2018 036218001887 Kinh - Không Dimas Inda Pratama Tự do
19 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 15/9/2018 036218017122 Kinh - Không Nguyễn Ngọc Lợi Tự do HN
20 Phạm Lê Anh Thư Nữ 2/12/2018 036318014280 Kinh - Không Phạm Trung Kiên CN
21 Đinh Phương Anh Nữ 20/7/2018 036318006403 Kinh- TC Giáo Đinh Văn Hải Kỹ sư Thái Bình

22 Nguyễn Nhật Minh Châu Nữ 15/12/2018 Kinh - Không Nguyễn Vũ Minh NVVP
CTTNHH K.Trúc
 Tona

23 Phạm Minh Đức Nam 23/2/2018 036218000927 Kinh- Không Phạm Thanh Hải Tự do

Dân tộc - Tôn 
giáo 

                                                                    BẢNG DANH SÁCH LỚP 5A2 NĂM HỌC 2023-2024

TT Họ và tên trẻ Nam/ 
nữ Ngày sinh Họ tên bố Nghề 

nghiệp
Mã định danh cá 

nhân trẻ
Nơi công tác



24 Trần Bảo Anh  Nữ 1/6/2018 036318004643 Kinh- Không Trần Quốc Hưng Công an TP NĐ
25 Lê Đình Tuấn Nam 6/5/2018 038218026779 Kinh- Không Lê Đình Dũng Tự do

CÁC LỚP LÀM THEO DS TRÊN. LƯU Ý RÀ SOÁT LẠI HẾT THÔNG TIN TRÊN XEM ĐÃ ĐÚNG CHƯA. CỘT MÃ ĐỊNH DANH, SĐT KHI NHẬP CÁC ĐC NHẬP DẤU PHẨY ĐẰNG TR
CỘT HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ VÀ NƠI Ở HiỆN TẠI CHÚ Ý NHẬP ĐÚNG PHƯỜNG XÃ. 



Trần T Quỳnh Phương Cử nhân 888486789 57 Bùi Đình Hoè-L Hoà 57 Bùi Đình Hoè-L Hoà

Trần T Quỳnh Phương Cử nhân 888486789 57 Bùi Đình Hoè-L Hoà 57 Bùi Đình Hoè-L Hoà
Phan T Thanh Xuân Tự do 0987606272 8/25 An Phong-QT 8/25 An Phong-QT

Vũ T Thu CN
CT may V 
Nhật-KCN M Trung 0814871634 5 Hàng Cấp-QT 1/66/178 Trần Quang Khải-NT

Trần T Thu Thảo GV MN Hoa Mai 0945412377 4/238 Trường Chinh-T5-QT 26/417 Trần Hưng Đạo - BT
Đào T Hằng CN CT Maxport 943272220 34/114 mạc T Bưởi-T Nhất 34/114 mạc T Bưởi-T Nhất
Phan T Diễm Tự do 888601284 32 Diên Hồng -QT 32 Diên Hồng -QT

Trần T Thu Hà CN CT Kato-KCN H Xá 0344139410 10/17 Đ.Cống An Phong-QT 10/17 Đ.Cống An Phong-QT

Dương T Mậu Tự do 0966760555 Xóm 9 Đồng Mít- Đồng Tâm - Mỹ Đức -HN224 TRường Chinh -QT
Nguyễn T Ngọc Anh Tự do 0945836619 30 ngõ An Phong-QT 30 ngõ An Phong-QT
Lê T Hiền Tự do 0385863938 5/547 Trần Hưng Đạo-LV 17/103 Lê Hồng Sơn - CB
Nguyễn T Kim Oanh Tự do 0944028995 22/12/75 Trần Thái Tông-T8-LV 22/12/75 Trần Thái Tông-T8-LV

Khương T Hương CN May CT may LV -KCN Hoà Xá0946346965 10/47- Tổ 16 An Phong-QT 10/47- Tổ 16 An Phong-QT
Trần T Thanh CN CT Maxport 0824320486 10 Cống An Phong-T17-QT 10 Cống An Phong-T17-QT
Nguyễn T Nguyên Tự do 0919118986 Son Toản- An Hưng - Thanh Hoá 118+120 Trường Chinh
Vũ T Cúc Tự do 0398358012 113 Mạc T Bưởi-T9-QT 113 Mạc T Bưởi-T9-QT
Đoàn T Dung Viên chức TTTT thành tích cao tỉnh NĐ0833201189 17/31/111 MTB-T10-QT 17/31/111 MTB-T10-QT
Bùi T Thu Trang Tự do 0812627899 22/285 Trần Thái Tông-LV 22/285 Trần Thái Tông-LV
Trần T Hoài NVVP CTCP may S Hồng 0966021873 142 Trường Chinh, QT 142 Trường Chinh, QT
Lê T Hoa CN CT may yougoe- KCN H Xá0934387977 6/46/547 THĐ-T1- L Vượng 6/46/547 THĐ-T1- L Vượng
Đinh T Thơm Kế toán NĐ 0973852689 2D/28/155 Trần Thái Tông-L Vượng2D/28/155 Trần Thái Tông-L Vượng

Nguyễn T Thu Hà Tự do 0835986421 15A Hàng Cót- Hàng Mã- Hoàn Kiếm-HN234 Quang Trung-T11-QT
Bùi T Kim Vân Tự do 0944528583 56/245 Đ.Kênh - L Vượng 56/245 Đ.Kênh - L Vượng

Họ tên mẹ Nghề 
nghiệp Điện thoại mẹ Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tạiNơi công tác



Trần T Thu Hiền NV UBND P.QT 0947305552 137 Mạc T Bưởi-QT-T3 137 Mạc T Bưởi-QT-T3
Phạm T Trang Tự do 0985984050 Xã Đông Văn - Đông Sơn - Thanh Hoá287 Trường Chinh ( tạm trú)

ỊNH DANH, SĐT KHI NHẬP CÁC ĐC NHẬP DẤU PHẨY ĐẰNG TRƯỚC ĐỂ TRÁNH MẤT SỐ 0. 



8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

BV Phụ sản Trung Ương Yên Phụ - Yên Phong - BN

BV Phụ sản Trung Ương Yên Phụ - Yên Phong - BN
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định TT Cồn - Hải Hậu -NĐ

BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Hoàng Hoá - Thanh Hoá
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định An Ninh - Bình Lục Hà Nam
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định TP Nam Định
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định TP Nam Định

BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Cát Hải - HP

BV Bạch Mai - HN
Xóm 9 Đồng Mít- Đồng Tâm 
- Mỹ Đức -HN

BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Tam Thanh - Vụ Bản - NĐ
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Hải Trung - Hải Hậu -NĐ
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam

BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Xuân Khê - Lý Nhân - Hà Nam
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Nam Trực - NĐ
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Son Toản- An Hưng - Thanh Hoá
BV Phụ Sản NĐ Yên Cường - Ý Yên - NĐ
BV Đa khoa Công an Tỉnh NĐ Liêm Hải- Trực Ninh - NĐ
BV Hồng Ngọc,Ba Đình-HN TP Nam Định
BV Phụ Sản NĐ Trịnh Xá - Bình Lục - Hà Nam
BV Phụ sản Trung Ương Đồng Sơn - Nam Trực - NĐ
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Giao Thịnh - Giao Thuỷ - Nam Định

BV Phụ sản HN Hà Nội
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Lê Lợi - Gia Lộc - Hải Dương

Tháng 
Ghi chú Ghi chúNơi sinh Quê quán



BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Xuân Trung - Xuân Trường - NĐ
BV Phụ sản Tỉnh Nam Định

Xã Đông Văn - Đông Sơn - 
Thanh Hoá mới đi học T12/2023



1 Trần Thiên Trúc Nữ 25/2/2019 36319002039 Trần Văn Quỳnh CN Nguyễn T Hoa CN 29 Cống An Phong-QT
2 Mai Ngọc Bảo Đan Nữ 28/1/2019 036319000876 Mai Ngọc Tân Công an Đinh T Hồng Nhung CN 236 Trường Chinh -T5-QT
3 Hoàng Sơn Hà Nam 4/7/2019 036219008525 Hoàng Hoài Nam Tự do Chu T Quyên Tự do 22 An Phong-QT
4 Nguyễn Đinh TiếnThành Nam 2/3/2019 036219002580 Nguyễn Thế Đồng Tự do Đinh T Hoà Kế toán 2 Đặng Việt Châu- C Bắc
5 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 11/8/2019 036319009693 Nguyễn Văn Huynh CN Nguyễn T Hiền NV 196 Quang Trung-QT
6 Trần Mạnh Hùng Nam 13/9/2019 036219012359 Trần Thanh Tùng CN Đỗ T Dung CN 43 Vị Hoàng - V Hoàng
7 Trần Gia Linh Nữ 14/9/2019 036319010894 Trần Mạnh Sáng Tự do Hoàng T Phượng NVVP 18/27/111 MTB-QT
8 Nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ 18/10/2019 036319013687 Nguyễn Đình Trường Công an Nguyễn T Thuỳ Linh Tự do 46 Hưng Yên- QT
9 Phạm Gia Huy Nam 27/11/2019 036219017373 Phạm Văn Bình Lái xe Chẩu T Kim Liên GDV 15/48 An Phong

10 Nguyễn Trần Ngọc Bích Nữ 18/7/2019 035319004663 Nguyễn Ngọc Long Tự do Trần T Thanh Tuyết Tự do An Dương-Tân Yên-Bắc Giang
11 Phan Đặng Linh Đan Nữ 3/11/2019 036319015037 Phan Quang Huy Hoàng Công an Đặng T Thu Thuý Tự do 92B Hai Bà Trưng- THĐ-NĐ
12 Vũ Hải Yến Nữ 8/12/2019 036319016042 Vũ Duy Quang Kế toán Dương T Thu Phương GV 25/418 Điện Biên - L Hoà
13 Nguyễn Duy Khang Nam 27/8/2019 036219011363 Nguyễn Văn Miên Lái xe Trần Thị Hằng QC 3/25/111 Mạc T Bưởi-QT
14 Trần Phúc Lâm Nam 17/9/2019 036219012886 Trần Đăng Khoa Tự do Tạ T Mai Lan Làm ruộng  Xóm 6 An Lộc - Hải Bắc - Hải Hậu

15 Lê Thiên Ân Nữ 27/1/2019 1 Lê Thị Hường Tự do 3/25 Cống An Phong-QT
16 Trần Ngọc Hà Vy Nữ 15/10/2019 036319012919 Trần Tiến Dũng CN Hoàng Thị Hà CN 31/36 An Phong-QT
17 Phạm Tiến Phát Nam 2/4/2019 036219004066 Phạm Tiến Cao Tự do Hà T Trang NV 6/29/253 Hưng Yên -LV
18 Vũ Sơn Tùng Nam 10/4/2019 036219005482 Vũ Sơn Hải Tự do Đặng Thu Nga Tự do 6/31 Điện Biên- Cửa Bắc
19 Vũ Quang Phát Nam 19/8/2019 036219011269 Vũ Đình Phong Kỹ sư Hoàng Thị Yên Làm rèm Tổ dân phố Thượng Đền- Cổ Lễ-TN

                                                                      BẢNG DANH SÁCH LỚP 4A2 NĂM HỌC 2023-2024

TT Họ và tên trẻ Nam
/ nữ Ngày sinh Mã định danh 

cá nhân trẻ
Họ tên bố Nghề 

nghiệp Họ tên mẹ Nghề 
nghiệp Hộ khẩu thường trú



CÁC LỚP LÀM THEO DS TRÊN. LƯU Ý RÀ SOÁT LẠI HẾT THÔNG TIN TRÊN XEM ĐÃ ĐÚNG CHƯA. CỘT MÃ ĐỊNH DANH, SĐT KHI NHẬP CÁC ĐC NHẬP DẤU PHẨY ĐẰNG TR
CỘT HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ VÀ NƠI Ở HiỆN TẠI CHÚ Ý NHẬP ĐÚNG PHƯỜNG XÃ. 



8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
26/150 Lương Thế Vinh-TĐN Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh NĐ Lộc Hoà-TPNĐ
236 Trường Chinh -T5-QT Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh NĐ Mỹ trung-Mỹ Lộc-NĐ
22 An Phong-QT Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Lộc Hạ-NĐ
2 Đặng Việt Châu- C Bắc BVĐK Sài Gòn-NĐ Thái Nguyên-Thái Thuỵ-Tbinh
196 Quang Trung-QT Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ An Đồng-Quỳnh Phụ-Tbinh
43 Vị Hoàng - V Hoàng Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Phú Phúc-Lý Nhân-Hà Nam
18/27/111 MTB-QT Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam
15/173 Trần Thái Tông-LV Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Điền Xá-Nam Trực-NĐ
15/48 Quang Trung Bệnh viện phụ sản An Đức-Tbinh TP Nam Định
68 Hàng Tiện- QT ( tạm trú) Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ An Dương-Tân Yên-Bắc Giang
464 Trần Hưng Đạo - QT Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh NĐ Hồng Quang-Nam Trực-NĐ
25/418 Điện Biên - L Hoà Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Lý Nhân - Hà Nam
3/25/111 Mạc T Bưởi-QT TT y tế huyện Nghĩa Hưng-NĐ Nghĩa Hồng-Nghĩa Hưng-NĐ
8/48 Mạc Thị Bưởi -V. Hoàng (TT)  BV đa khoa huyện Hải Hậu Hải Nam-Hải Hậu-NĐ
3/25 Cống An Phong-QT TT y tế huyện Thanh Sơn-Phú Thọ Hương Nộn-Tam Nông-Phú Thọ
31/36 An Phong-QT Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ An Nội-Bình Lục-Hà Nam
6/29/253 Hưng Yên -LV Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ P Lộc Vượng-TPNĐ
17 Hàng Cấp-Qtrung Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Vĩnh Hào-Vụ Bản-NĐ
5/91 Đ. Kênh - Cửa Bắc BV phụ sản Trung ương  Cổ Lễ-Trực Ninh -NĐ

Nơi ở hiện tại Nơi sinh Quê quán Ghi chú
Tháng 



ỊNH DANH, SĐT KHI NHẬP CÁC ĐC NHẬP DẤU PHẨY ĐẰNG TRƯỚC ĐỂ TRÁNH MẤT SỐ 0. 



mới T7

Ghi chú 



1 Trần Thiên Trúc Nữ 25/2/2019 36319002039 VD: Kinh - Không Trần Văn Quỳnh CN Cty Sumi- H Nam

2 Mai Ngọc Bảo Đan Nữ 28/1/2019 036319000876 VD: Kinh - Không Mai Ngọc Tân Công an P Trần Tế Xương
3 Hoàng Sơn Hà Nam 4/7/2019 036219008525 VD: Kinh - Không Hoàng Hoài Nam Tự do 0988997986
4 Nguyễn Đinh TiếnThành Nam 2/3/2019 036219002580 VD: Kinh - Không Nguyễn Thế Đồng Tự do 0942366186
5 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 11/8/2019 036319009693 VD: Kinh - Không Nguyễn Văn Huynh CN
6 Trần Mạnh Hùng Nam 13/9/2019 036219012359 VD: Kinh - Không Trần Thanh Tùng CN CTCP Nam Tiệp-KCN A.Xá 0945783236
7 Trần Gia Linh Nữ 14/9/2019 036319010894 VD: Kinh - Không Trần Mạnh Sáng Tự do
8 Nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ 18/10/2019 036319013687 VD: Kinh - Không Nguyễn Đình Trường Công an Công an tỉnh NĐ 0912053558
9 Phạm Gia Huy Nam 27/11/2019 036219017373 VD: Kinh - Không Phạm Văn Bình Lái xe

10 Nguyễn Trần Ngọc Bích Nữ 18/7/2019 035319004663 VD: Kinh - Không Nguyễn Ngọc Long Tự do
11 Phan Đặng Linh Đan Nữ 3/11/2019 036319015037 VD: Kinh - Không Phan Quang Huy Hoàng Công an Công an tỉnh NĐ
12 Vũ Hải Yến Nữ 8/12/2019 036319016042 VD: Kinh - Không Vũ Duy Quang Kế toán TT giám định CLCT
13 Nguyễn Duy Khang Nam 27/8/2019 036219011363 VD: Kinh - Không Nguyễn Văn Miên Lái xe
14 Trần Phúc Lâm Nam 17/9/2019 036219012886 VD: Kinh - Không Trần Đăng Khoa Tự do
15 Lê Thiên Ân Nữ 27/1/2019 025319013471 VD: Kinh - Không 

16 Trần Ngọc Hà Vy Nữ 15/10/2019 036319012919 VD: Kinh - Không Trần Tiến Dũng CN 0856698286
17 Phạm Tiến Phát Nam 2/4/2019 036219004066 VD: Kinh - Không Phạm Tiến Cao Tự do
18 Vũ Sơn Tùng Nam 10/4/2019 036219005482 VD: Kinh - Không Vũ Sơn Hải Tự do
19 Vũ Quang Phát Nam 19/8/2019 036219011269 Kinh- Không Vũ Đình Phong Kỹ sư Tại nhà
20 Nguyễn Đức Thịnh Nam 1/12/2019 Kinh- Không Nguyễn Hữu Bình Tự do
21 Trần Phương Anh Nữ 23/12/2019 036319018152 Kinh - Không Trần Đức Khánh Tự do
22 Nguyễn Hà Gia Bảo Nam 17/5/2019 Kinh - Không Nguyễn Mạnh Dũng Công an CSCĐ- CA Tỉnh 0915666605

CÁC LỚP LÀM THEO DS TRÊN. LƯU Ý RÀ SOÁT LẠI HẾT THÔNG TIN TRÊN XEM ĐÃ ĐÚNG CHƯA. CỘT MÃ ĐỊNH DANH, SĐT KHI NHẬP CÁC ĐC NHẬP DẤU PHẨY ĐẰNG TR
CỘT HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ VÀ NƠI Ở HiỆN TẠI CHÚ Ý NHẬP ĐÚNG PHƯỜNG XÃ. 

                                                                      BẢNG DANH SÁCH LỚP 4A2 NĂM HỌC 2023-2024

TT Họ và tên trẻ Nam/ 
 nữ Ngày sinh Họ tên bố Nghề 

nghiệp
Mã định danh 

cá nhân trẻ
Dân tộc - 
Tôn giáo 

Nơi công tác Điện thoại bố



Nguyễn T Hoa CN Cty Sumi NĐ 0972609204 29 Cống An Phong-QT 26/150 Lương Thế Vinh-TĐN
Đinh T Hồng Nhung CN Cty Youngone- KCN H Xá 0912956754 236 Trường Chinh -T5-QT 236 Trường Chinh -T5-QT
Chu T Quyên Tự do 0931671995 22 An Phong-QT 22 An Phong-QT
Đinh T Hoà Kế toán CTCP Mạnh Nghĩa 0917321134 2 Đặng Việt Châu- C Bắc 2 Đặng Việt Châu- C Bắc
Nguyễn T Hiền NV CTCNHH Acacy 0828288379 196 Quang Trung-QT 196 Quang Trung-QT
Đỗ T Dung CN CTTNHHCN Spectra-KCN H xá 0945783236 43 Vị Hoàng - V Hoàng 43 Vị Hoàng - V Hoàng
Hoàng T Phượng NVVP TCE Vinsa Denim-KCN H Xá 0374517377 18/27/111 MTB-QT 18/27/111 MTB-QT
Nguyễn T Thuỳ Linh Tự do 0946366225 46 Hưng Yên- QT 15/173 Trần Thái Tông-LV
Chẩu T Kim Liên GDV Vinaphone 0942781291 15/48 An Phong 15/48 Quang Trung
Trần T Thanh Tuyết Tự do 0943820600 An Dương-Tân Yên-Bắc Giang 68 Hàng Tiện- QT ( tạm trú)
Đặng T Thu Thuý Tự do 0915080311 92B Hai Bà Trưng- THĐ-NĐ 464 Trần Hưng Đạo - QT
Dương T Thu PhươngGV Trường MN Hoa Mai 0946130690 25/418 Điện Biên - L Hoà 25/418 Điện Biên - L Hoà
Trần Thị Hằng QC CT Nghĩa Thành 0396088018 3/25/111 Mạc T Bưởi-QT 3/25/111 Mạc T Bưởi-QT
Tạ T Mai Lan Làm ruộng 0353961313  Xóm 6 An Lộc - Hải Bắc - Hải Hậu 8/48 Mạc Thị Bưởi -V. Hoàng (TT)  
Lê Thị Hường Tự do 0949199628 3/25 Cống An Phong-QT 3/25 Cống An Phong-QT
Hoàng Thị Hà CN 0886829794 31/36 An Phong-QT 31/36 An Phong-QT
Hà T Trang NV TCE Vina Denim-KCN H Xá 0947052083 6/29/253 Hưng Yên -LV 6/29/253 Hưng Yên -LV
Đặng Thu Nga Tự do 0838297983 6/31 Điện Biên- Cửa Bắc 17 Hàng Cấp-Qtrung
Hoàng Thị Yên Làm rèm Tại nhà 0828207479 Tổ dân phố Thượng Đền- Cổ Lễ-TN 5/91 Đ. Kênh - Cửa Bắc
Nguyễn Hồng Hảo Tự do 0913403977 5H Khu Liên cơ - V Xuyên 33 Phạm Thế Lịch - L Hạ
Trần T Thu Huyền Tự do 0946661993 4/238 Trường Chinh-QT 4/238 Trường Chinh-QT
Bùi T Thanh Hằng Tự do 0945051678 373 Trần Nhân Tông- T2-PĐP

ỊNH DANH, SĐT KHI NHẬP CÁC ĐC NHẬP DẤU PHẨY ĐẰNG TRƯỚC ĐỂ TRÁNH MẤT SỐ 0. 

Họ tên mẹ Nghề 
nghiệp Điện thoại mẹ Hộ khẩu thường trúNơi công tác Nơi ở hiện tại



8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh NĐ Lộc Hoà-TPNĐ
Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh NĐ Mỹ trung-Mỹ Lộc-NĐ
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Lộc Hạ-NĐ
BVĐK Sài Gòn-NĐ Thái Nguyên-Thái Thuỵ-Tbinh Nghỉ học T10
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ An Đồng-Quỳnh Phụ-Tbinh
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Phú Phúc-Lý Nhân-Hà Nam
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Điền Xá-Nam Trực-NĐ
Bệnh viện phụ sản An Đức-Tbinh TP Nam Định
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ An Dương-Tân Yên-Bắc Giang
Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh NĐ Hồng Quang-Nam Trực-NĐ
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Lý Nhân - Hà Nam
TT y tế huyện Nghĩa Hưng-NĐ Nghĩa Hồng-Nghĩa Hưng-NĐ
BV đa khoa huyện Hải Hậu Hải Nam-Hải Hậu-NĐ mới T7
TT y tế huyện Thanh Sơn-Phú Thọ Hương Nộn-Tam Nông-Phú Thọ
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ An Nội-Bình Lục-Hà Nam
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ P Lộc Vượng-TPNĐ
Bệnh viện phụ sản tỉnh NĐ Vĩnh Hào-Vụ Bản-NĐ
BV phụ sản Trung ương  Cổ Lễ-Trực Ninh -NĐ

BV Phụ sản Tỉnh Nam Định Mỹ xá- TP Nam Định
mới T1

Tháng 
Ghi chú Ghi chúNơi sinh Quê quán



1 Lương Hữu Khánh Nam 18/7/2023 036223009195 Lương Hữu Linh Nguyễn Thị Thảo 234  Trường Chinh , Phường QT 

2 Trần Minh An Nam  22/03/2023 118223000122 Trần Xuân Trường may TD Dđào Thị Hồng Hợp may TD 22/85 Quang Trung - NĐ 

3 Nguyễn Tuấn Khang Nam 30/09/2023 036223013195 Nguyễn Tuấn Anh Dược sỹ Trần Thị Thu Phương Dđiều dưỡng Số 8 Ngõ Quang Trung - NĐ

4 Nguyễn Vũ Tiến Minh Nam 21/3/2024 036224001745 Nguyễn Tiến Trình Viên chức Vũ Thị Cúc Tự do 113 Mạc Thị Bưởi Tổ 23

5 Vũ Hoàng Phúc Nam 09/10/2023 036223014577 Vũ Ba Hoàng TD Đoàn Phương Thanh TD 2/265 Trường Chinh - Phường NĐ

6 Vũ Ngọc Thiện Nam 11/7/2023 036223007848 Vũ NGọc Thắng TD Phạm Thị Hồng TD 11e/42/ 253 Hưng Yên - LV

7 Vũ Gia Nhi Nữ 02/07/2023 036323006709 Vũ Mạnh Cường CN Nguyễn Thị Mai Hương NVVP 1/120 Máy tơ - PTHĐ

8 Đỗ Phan Kim Anh Nữ 16/4/2024 , Đỗ Hoàng Tùng TD Dương Thị Hồng Hạnh TD 4h/142 Trường Chinh  - NĐ

9 Nguyên Khắc Thịnh Nam 01/08/2023 036056012736 Nguyễn Khắc Hưng TD Vũ Thị Ngọc TD 3D Khu lao động - Hoàng Văn Thu 

10 Nguyêễn Minh Ngọc Nữ 26/09/2023 036323011062 Nguyễn Minh Đức Cơ khí Nguyễn Ngọc Huyền NT 52/97 Trường Chinh - P Nam định 

11 Vũ Nguyệt Minh Nữ 28/5/2023 36323005822 Vũ Ngọc Tú TD Nguyễn Thị Chinh TD 1/13/33 Trần Thái Tông - LV

1 Nguyễn Hồng Phúc 14/11/2022 036222011500 Nguyễn Ngọc Dương Cbngaan hàng Trần Hải Linh CBNH Xã Đồng Thịnh - Nam Trực 

 DANH SÁCH TRẺ 4 TUỔI  TUYỂN SINH  ĐẾN THÁNG 9 -  NĂM HỌC 2025-2026 

 DANH SÁCH TRẺ 3 TUỔI  TUYỂN SINH  ĐẾN THÁNG 9 -  NĂM HỌC 2025-2026 

TT Họ và tên trẻ Nam/ nữ Ngày sinh
Mã định danh cá 

nhân trẻ

Họ tên bố Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Hộ khẩu thường trú

                                      DANH SÁCH TRẺ NHÀ TRẺ  TUYỂN SINH  ĐẾN THÁNG 9 -  NĂM HỌC 2025-2026 

TT Họ và tên trẻ Nam/ 
nữ Ngày sinh

Mã định 
danh cá nhân 

trẻ
Họ tên bố Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Hộ khẩu thường trú



1 Doãn Minh Quang Nam 23/11/2021  036221014758 Doãn Minh Toàn Tự do Hoàng Thị Ngoan 8/69 Hưng Yên - Quang Trung - TPNĐ

2 Nguyễn Gia Hân Nữ 18/11/2021 036321012801 Nguyên Nhật Tân Công nhân Vũ Thu Thủy Công nhân 1/16/47 Ngõ An Phong, PQT

3 Ngô Gia Hưng Nam `13/08/2021 03622 Ngô Xuân Lương CB - CA Trần Thị Nhài Tự do Vạn Đồn Thị Trấn Mỹ Lộc 

4 Trần Khánh Hân Nữ 16/11/2021 03632 Trần Gia Anh Thợ điện Trần Thị Phương Giáo viên 193 đường Vĩnh Mạc - PLV 

5 Trần Hoàng Đăng Nam 21/09/2021 036221014634 Trần Đức Phú Kinh doanh Hà Thị Hoa Kinh doanh 2/19/182 Trần Thái Tông - P TN

6 Nguyễn Minh Hải Nam 12/10/2021 036221016190 Nguyễn Khắc Hoài Tự do Nguyễn Thị Mai Loan Tự do 2/13 Hàng Cấp, Phường QT 

7 Trần Duy Nhật Nam 10/31/2021 036221013041 Trần Duy Hưng Tự do Chu Thị Nhạn Tự do 8/88 Ngô Gia Tự - P QT

8 Vũ Thiên An Nam 20/01/2021 03622001525 Vũ Văn Tiến Tự do Lê Thị Ngọc Ánh Tự do 15/467 Trần Hưng Đạo - PC Bắc 

9 Bùi Khánh Ngân Nữ 17/01/2021 0363212000523 Bùi Minh Sơn Công nhân Ngô Thị Thúy Dinh Tự do Tổ dân phố Hào Hưng, TT Mỹ Lộc 

10 Lê Minh Phúc Nam 22/12/2021 036221015872 Lê Xuân Lộc Điều dưỡng Nguyễn Thị Vân Điều dưỡng 12/67 Mặc Thị Bưởi - P Qt 

11 Bùi Minh Khôi Nam "19/06/2021 036221008059 Bùi Văn Đan Tự do Vũ Thu Huyền Tự do 55 Nguyễn Văn Tố - THĐ 

12 Lưu Gia Khánh Nam 16/11/2021 036221014470 Lưu Đức Trung Tự do Vũ Hồng Thanh Tự do 145 Minh Khai- P Nam Định 

13 Đăng Kim Ngân Nữ 14/10/2021 036321011064 DĐặng Văn Mai Hưu Tris Đoàn Thị Xuyên Công Nhân 145 Quang Trung - PQT 

14 Vũ Hoàng Hải Nam 6/16/2021 03622107229 Vũ Hoàng Ba Tự do Đoàn Phương Thanh Tự do 2/265 Trường Chinh-PQT

15 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 4/4/2021 036221003853  Nguyễn Văn Thành Tự do Phan Thị Phương Thảo Tự do 33 Khu quân  nhân - PC Bắc 

16 Đặng Ánh Dương Nữ 7/5/2021 036321006870 Đặng Văn Tiến Tự do Vương Thị Hồng Nhung Tự do 1/54 Quang Trung Phường Cửa Bắc 

17 Trương Hạ Trâm Nữ 19/01/2021 036300012631 Trương Hữu Quân Tự do Phạm Bảo Ngọc Tự do 2/23  Hưng Yên - P QT 

18 Trần Nguyễn Hà Linh Nữ 22/10/2021 040321001106 Nguyễn Thị Huyền CN may Trần Huy Cường Tự do 55/253 Hưng Yên -PLV

19 Lương Minh Hoàng Nam 21/02/2021 025221002094 Lương Quang Tiến LĐTD Vũ Huyền Trang Tự do 82/166 Điện Biên - P Lộc Vượng 

20 Phạm Ngọc Bích Nữ 19/10/2021 36321011826 Phạm Ngọc Thêm Tự do Tự do 11/485 Trần Hưng Đạo - P Cửa Băc 

21 Đỗ Phan Duy Anh Nam 8/28/2021 Đỗ Hoàng Tùng Tự do Dương Thị Hoàng Hạnh Tự do 63 Hoàng Văn Thụ - P Quang Trung 

22 Trần Minh Khôi Nam 24/12/2021 36221016248 Trần Hải Chiều Tự do Nguyễn Thị Thanh Tự do 4/97 Trường Chinh - CB- NĐ

23 Tràn Minh Tài Nam 31/10/2021 36221013204 Trần Xuân Mạnh Kinh doanh Hà Thị Thùy kế toán 10/177 Hưng Yên, QT 

24 Trần Chí Nhật Nam 12/10/2021 36221016973 Tự do Trần Thị Ánh Tự do 11/297 Đường kênh - Phường Lộc Vượng 

25 Nguyễn Gia Hân Nữ 6/3/2021 036321002832 Nguyễn Như Chình Nhân viên Nguyễn T Thu Trang Điều dưỡng 5/321 Trường Chinh-QT

TT Họ và tên trẻ Nam/ nữ Ngày sinh
Mã định danh cá 

nhân trẻ

Họ tên bố Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Hộ khẩu thường trú

 DANH SÁCH TRẺ 5 TUỔI  TUYỂN SINH  ĐẾN THÁNG 9 -  NĂM HỌC 2025-2026 



1 Bùi Trung Dũng Nam  28/05/2020 036220006852 Bùi Trung Nhật Nv Kỹ Thuật Lưu Thị Oanh CC Thành ủy 5/25/111 Mạc Thị Bưởi - P QT

2 Lê Quang Vinh Nam 10/3/2020 36220013187 Lê Quang Đạo Lái xe Nguyễn TQuỳnh Trang Tự do 81 Nguyễn Khuyến - P Trường Thi 

3 Trần Viết Khánh Duy Nam 25/10/2020 036220019032 Trần Viết Thành Tự do Phạm Thị Hà Tự do 4/111 Mạc Thị Bưởi - PNĐ

4 Nguyễn Đỗ Bảo Ngân Nữ 4/1/2020 036320004238 Nguyễn Mạnh Hường CBVC Đỗ Thu Hằng TD 3/150 Quang Trung , PQT

5 Lê Nguyễn An Nhiên Nữ 31/01/2020 036320017485 Nguyễn Tiến Dũng Kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hằng Kinh doanh 8/7 Quang Trung - Nđ

6 Nguyễn Minh Quân Nam 2/11/2020 035220006541 Nguyễn Văn Dđại Tự do Nguyễn Thị Loan Tự do Thôn 3 xã AN lục - Bình An 

7 Nguyễn Việt Bảo nam 23/08/2020 036220012786 Nguyễn Việt Dũng TD Phạm Thị Hương Liên TD 7/38 Yên Thế - Hàng Tiện 

8 Hoàng Như Minh Hưng nam 14/9/2020 040220021926 Hoàng NHư Hải td Nguyễn Thị Oanh TD 125 đường Giải phóng , Phường CB 

9 Lê Thanh Minh Bảo nam 06/07/2020 0366220008891 Lê  Thanh Long TD Trần Thị Mai Hương B Bán 71 Hàng Tiện - PQT

10 Vũ Hải Đăng nam 12/10/2020 036220015255 Vũ Huy Thắng td Tràn Linh Ngọc TD 94 Hàng Đồng,  P Cửa Bắc 

11 Trần Minh Đức nam 24/03/2020 036220004042 Trần Nam Anh td Đỗ Thị Hồng Trang TD 8/334 Hoàng Văn Thụ - NĐ

12 Trần Tú Linh Nữ 9/6/2020 036320012013 Trần Triệu Vỹ TD Trương Thị Mơ TD 402 Hoàng Văn Thụ - QT 

TT Họ và tên trẻ Nam/ nữ Ngày sinh
Mã định danh cá 

nhân trẻ

Họ tên bố Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Hộ khẩu thường trú
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